
Vào độ tuổi____, 90% trẻ em phát âm chính xác những phụ âm sau.

Phát Triển Lời Nói Thông Thường – Phụ Âm Việt Nam
“Vietnamese-Speaking Children’s Acquisition of Consonants, Semivowels, Vowels, and Tones in Vietnam” - , Ben Pham và Sharynne McLeod (2019)

Đạt được phụ âm, bán nguyên âm, nguyên âm và dấu thanh trong ngôn ngữ nói tiếng Việt của trẻ em tại Việt Nam

• Các phụ âm đứng trước là ghi riêng lẻ (vd: “m”)
• Các phụ âm đứng sau được đại diện bởi dấu “-” (vd: “-m”)
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• Các âm phát triển trễ hơn: s, z, r, ʈ, -k, -ɲ, 

-t

c

Nguyên âm:
• Tất cả nguyên âm thường được phát âm chính xác 

vào 2 tuổi rưỡi.

Dấu thanh:
• Đến 2 tuổi rưỡi: ngang, huyền, sắc, nặng
• Đến 4 tuổi: ngã
• Đến 6 tuổi: hỏi (khó nhất) được phát âm ít nhất 75% thời 
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